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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn gia súc, tiêm 

phòng dại chó, mèo; tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 

môi trường trên địa bàn xã Bình Lư năm 2026 

 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 12/01/2026 của UBND xã Bình 

Lư về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, thủy sản trên địa bàn xã Bình 

Lư năm 2026. 

UBND xã Bình Lư xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh 

định kỳ cho đàn gia súc,  tiêm phòng dại chó, mèo; tháng vệ sinh, tiêu độc, khử 

trùng môi trường năm 2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh hàng năm nhằm duy trì, bảo hộ miễn dịch 

cho vật nuôi, ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm tái phát và lây nhiễm, giúp kiểm 

soát được dịch bệnh; bảo vệ và phát triển đàn gia súc; đồng thời góp phần bảo vệ 

sức khỏe con người và môi trường sinh thái. 

Vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng nhằm chủ động phòng, ngăn chặn dịch 

bệnh lây lan cho đàn vật nuôi, bảo vệ đàn vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 

môi trường sinh thái. Nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh cho vật nuôi. 

2. Yêu cầu 

Công tác tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia súc, tiêm phòng dại chó, 

mèo; phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn xã được triển khai đồng loạt tại các 

bản theo đúng thời gian, kế hoạch, đúng đối tượng và yêu cầu kỹ thuật, trong 

quá trình thực hiện phải đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi và chỉ tiến hành 

tiêm khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và vật nuôi được nhốt, khống 

chế; hóa chất sử dụng tiêu độc khử trùng phải đúng mục đích, đúng đối tượng, 

đúng kỹ thuật. Chỉ thực hiện phun sau khi đã làm sạch đối tượng khử trùng tiêu 

độc bằng các biện pháp cơ học như: Quét dọn, cọ rửa, vệ sinh sạch sẽ. 

Vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng tối thiểu 95% các hộ tham gia hoạt động 

chăn nuôi và đường làng, ngõ xóm, chợ…Đối với tiêm phòng vắc xin: Bệnh tụ 

huyết trùng, lở mồm long móng trâu, bò đảm bảo tỷ lệ tiêm trên 80% trong diện 

tiêm phòng; bệnh tụ huyết trùng lợn, dịch tả lợn, đảm bảo tỷ lệ tiêm (ước tính 

khoảng 35-40% tổng đàn). Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tiêm ước tính 30% tổng 
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đàn. Bệnh dại chó mèo tiêm tối thiểu 80% vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, 

mèo hiện có tại trung tâm xã, các bản, nơi đông dân cư, thường xuyên rà soát, 

tiêm bổ sung cho đàn chó, mèo mới phát sinh trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG 

Căn cứ kết quả rà soát thống kê và đăng ký các loại vắc xin tiêm phòng 

bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn xã năm 2026. Tổng đàn: 6.556 con, trong đó    

con trâu bò 728 con, lợn 5828 con; đàn chó mèo 3.463 con; tổng số hộ trên toàn 

xã 4.172 trong đó số hộ chăn nuôi chiếm khoảng 65-70%. 

1. Hỗ trợ tiêm phòng 

1.1. Vắc xin 

 Tổng số lượng vắc xin: 17.040 liều, trong đó:  

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 1.060 liều 

- Vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò: 1.060 liều 

- Vắc xin Tụ huyết trùng lợn: 4.520 liều 

- Vắc xin Dịch tả lợn: 4.520 liều 

- Vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi: 2.800 liều 

- Vắc xin Dại chó mèo: 3.080 liều 

1.2. Vật tư tiêm phòng  

Xi lanh 20ml tiêm trâu, bò, lợn: 70 cái; thùng bảo ôn 35 cái; Kim tiêm: 1.420 

cái (kim số 16 tiêm trâu, bò: 212 cái; kim số 12 tiêm lợn: 592 cái; kim số 9 tiêm 

chó, mèo: 616 cái); bơm tiêm dại chó, mèo: 616 cái; găng tay cao su: 616 đôi.  

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

1.3. Đối tượng, địa điểm tiêm phòng 

- Đối tượng tiêm phòng: Trâu, bò, lợn, chó, mèo trong diện tiêm phòng. 

- Địa điểm: Thực hiện tại 35/35 bản  

1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện 

Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò; Lở mồm long móng trâu, bò; Tụ 

huyết trùng lợn, Dịch tả lợn: thực hiện đợt 1 tháng 3-4/2026 và đợt 2 tháng 9-

10/2026. Tiêm vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi: thực hiện sau ít nhất 15 ngày khi 

thực hiện tiêm phòng định kỳ xong. 

Vắc xin phòng Dại cho đàn chó, mèo: Tiêm 01 đợt/năm (tiêm cùng đợt 1 

vụ Xuân hè tháng 3-4/2026), sau đó tiến hành tiêm bổ sung cho đàn chó, mèo 

mới phát sinh trên địa bàn.  

2. Hỗ trợ phun tiêu độc khử trùng môi trường 
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2.1. Hóa chất 

- Tổng số hóa chất 1.130 lít (Hỗ trợ phun hộ chăn nuôi, đường bản, chợ 

630 lít, dự phòng chống dịch 500 lít). 

- Loại thuốc hỗ trợ: Sử dụng thuốc Khử trùng chứa Iodine 10%. 

- Địa điểm hỗ trợ: 35/35 bản; 03 chợ: Chợ Trung tâm, chợ cũ, chợ chiều. 

2.2. Vật tư: Ủng bảo hộ 35 đôi; khẩu trang 350 cái.  

2.3. Thời gian, địa điểm, nguyên tắc triển khai thực hiện 

- Thời gian triển khai: Đợt 1 tháng 3 - 4/2026; đợt 2 tháng 9-10/2026  (tổ 

chức phun 3 lần/tháng). 

- Địa điểm triển khai: Tất cả các điểm có nguy cơ tái phát lây nhiễm và 

phát tán mầm bệnh cao như: Chuồng trại chăn nuôi, cơ sở ấp nở gia cầm, thủy 

cầm, điểm giết mổ gia súc, gia cầm, nơi công cộng, đường bản, ngõ xóm, các 

điểm kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 

- Nguyên tắc triển khai thực hiện: Người thực hiện khử trùng tiêu độc phải 

sử dụng bảo hộ lao động phù hợp; trước khi phun hóa chất sát trùng phải làm 

sạch đối tượng khử trùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học như quét dọn, cọ rửa; 

cách pha chế và sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ quan chuyên 

môn. (Có biểu chi tiết kèm theo) 

3. Nguồn kinh phí 

Kinh phí thực hiện triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn gia 

súc, tiêm phòng dại chó, mèo; tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường  

trên địa bàn xã Bình Lư năm 2026 được bố trí từ nguồn vốn dự phòng ngân sách 

xã năm 2026, giao cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp kiểm tra, giám sát các bản triển 

khai công tác tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng theo đúng kế hoạch. Kịp thời 

hướng dẫn, tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến 

chuyên môn, kỹ thuật đảm bảo đạt hiệu quả. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc 

sử dụng và thanh toán nguồn vốn theo quy định. 

2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế 

hoạch đảm bảo theo đúng quy định; chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết yếu, vắc xin,  

hóa chất phân bổ cho các bản tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá 

trình triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, phun khử trùng 

tiêu độc theo đúng kế hoạch; hướng dẫn cụ thể cho trưởng bản, nhân viên thú y 



4 

 

 

các bản về kỹ thuật, liều lượng; hoàn thiện các chứng từ thanh quyết toán nguồn 

vốn theo đúng quy định hiện hành. 

Thông tin, tuyên truyền về việc tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn 

gia súc, tiêm phòng dại chó, mèo; tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường  

trên địa bàn xã Bình Lư năm 2026, để nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh 

và ổn định phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã. 

 3. Các Trưởng bản 

Huy động lực lượng, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cá 

nhân, ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh động 

vật, thực hiện tiêm các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, tổ chức 

phun tiêu độc khử trùng theo kế hoạch; vận động Nhân dân thay đổi tập 

quán chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung có kiểm soát, an toàn sinh 

học, an toàn dịch bệnh, thực hiện giám sát dịch bệnh đến từng hộ, kịp thời 

báo cáo đồng thời xử lý, phối hợp xử lý khi có dịch phát sinh. 

Tổ chức họp dân, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

bệnh định kỳ cho đàn gia súc, tiêm phòng dại chó, mèo; tháng vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng môi trường  trên địa bàn năm 2026; bố trí người tiếp nhận vắc 

xin, hóa chất, vật tư từ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã về phân bổ, cấp phát, 

hướng dẫn, triển khai tới các hộ chăn nuôi; bố trí lực lượng thú y, y tế, tổ 

xung kích bản… tổ chức tiêm phòng, phun khử trùng đảm bảo được tiến hành 

đồng loạt cùng một thời điểm, theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

Trong thời gian triển khai nếu có những khó khăn, vướng mắc về chuyên 

môn kịp thời báo cáo về UBND xã (qua Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã) để 

được hướng dẫn, giải quyết kịp thời. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn 

gia súc, tiêm phòng dại chó, mèo; tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường  

trên địa bàn xã Bình Lư năm 2026./. 

Nơi nhận: 
- TT. Đảng ủy, HĐND xã (B/c);  

- Chủ tịch, PTC. UBND xã; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; 

- Các Trưởng bản; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Trần Như Hợp 
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